
Tổng số

Trong đó: Hỗ 

trợ từ NSNN 

(nếu có)

Tổng số

Tr.đó: Bổ sung 

vốn điều lệ (nếu 

có)

Tổng số

Trong đó: Hỗ 

trợ từ NSĐP 

(nếu có)

Tổng số

Tr.đó: Bổ sung 

vốn điều lệ 

(nếu có)

A B                    1   2 3 4 5  6=2-4 7 8 9 10

Tổng cộng    1.655.592                  -      1.655.592                 -     1.655.592                  -                   -   

1 Quỹ khuyến học           48.938             48.938                   -            48.938                     -   

2 Quỹ bảo trợ trẻ em           46.038             46.038                   -            46.038   

3 Quỹ đền ơn đáp nghĩa         101.959           101.959                   -          101.959       13.900   

4 Quỹ vì người nghèo         317.493                    -           317.493                   -          317.493   

5 Quỹ người cao tuổi           41.357          41.357,2                   -            41.357                 -                     -   

6 Quỹ hội chữ thập đỏ           77.012          77.012,1                   -            77.012                 -                     -   

7 Quỹ cứu trợ         987.054                    -           987.054                   -          987.054                    -     518.463                     -   

8
Quỹ Bảo trợ NN CĐDC 

Đioxin 
          35.741        35.741,00                   -            35.741                     -   

Tổng sử dụng nguồn vốn 

trong năm

Tổng sử dụng nguồn vốn 

trong năm

UBND PHƯỜNG ĐỨC XUÂN

(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-KTHT&ĐT ngày      /4/2026 của phòng KTHT&ĐT phường Đức Xuân)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2025

STT Tên Quỹ

 Dư nguồn 

đến ngày 

31/12/2024 

Kế hoạch năm 2025 Thực hiện năm 2025

Tổng nguồn vốn phát sinh 

trong năm  Chênh lệch 

nguồn trong 

năm 

Tổng nguồn vốn phát sinh 

trong năm



Đơn vị: Nghìn đồng

11=6-8  12=1+6-8 

   1.123.230         1.655.592   

          48.938                48.938   

          46.038                46.038   

          88.059              101.959   

        317.493              317.493   

          41.357                41.357   

          77.012                77.012   

        468.592              987.054   

          35.741                35.741   

(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-KTHT&ĐT ngày      /4/2026 của phòng KTHT&ĐT phường Đức Xuân)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Thực hiện năm 2025

 Dư nguồn đến 

31/12/2025 
Chênh lệch 

nguồn trong 

năm

Biểu số 72 - TT 26


